
  

PHỤ LỤC BỔ SUNG PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC NGÀNH PHÙ HỢP VỚI NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

(Kèm theo Thông báo số 783/TB-TĐT ngày 19/3/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng) 

STT Tên ngành 

đào tạo 

Nhóm ngành có chuyên môn 

 phù hợp 
Nhóm ngành học bổ sung kiến thức Các môn học bổ sung kiến thức 

1 Toán ứng 

dụng 

(8460112) 

- Toán học; 

- Toán ứng dụng; 

- Toán cơ; 

- Toán tin; 

- Khoa học tính toán; 

- Khoa học dữ liệu; 

- Thống kê; 

- Sư phạm toán học; 

- Sư phạm toán tin; 

- Các ngành không có tên nêu trên 

thì Khoa chuyên môn sẽ xem xét 

và xác định. 

- Cơ học; 

- Toán kinh tế; 

- Thống kê kinh tế; 

- Vật lý học; 

- Sư phạm Vật lý; 

- Khoa học máy tính; 

- Công nghệ thông tin; 

- Sư phạm tin học; 

- Hoặc các ngành không có tên nêu trên 

nhưng chương trình đào tạo có độ tương 

đồng từ 60% trở lên so với chương trình 

đào tạo ngành Toán ứng dụng của Trường 

Đại học Tôn Đức Thắng. 

- Đại số tuyến tính (2 tín chỉ); 

- Giải tích hàm nhiều biến (2 tín 

chỉ); 

- Phương trình vi phân thường (2 

tín chỉ); 

- Giải tích số (2 tín chỉ); 

- Giải tích hàm (3 tín chỉ). 

Căn cứ bảng điểm tốt nghiệp đại 

học hoặc chứng chỉ học bổ sung 

kiến thức, Khoa chuyên môn sẽ xác 

định số môn học phải học bổ sung 

kiến thức. 

 


